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BÁO CÁO
TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-BTC ngày     tháng 01 năm 2020 của Bộ Tài chính)
_____________________________________________________


Thực hiện phân công của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, căn cứ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn các Luật, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016; số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 và số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018; số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về thanh toán quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; số 88/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư; số 107/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời, ban hành các Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước: số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 và số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018.

Tuy nhiên, đến nay Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được Quốc hội ban hành (có hiệu lực từ 01/01/2020) với nhiều thay đổi về quản lý so với Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, đặc biệt Khoản 4 Điều 81 đã quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính như sau: “Chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công”. Thực hiện nội dung này, Bộ Tài chính đã tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các các chính sách về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư hiện hành. Qua tổng kết, đánh giá cho thấy mặc dù các văn bản quy định nêu trên cơ bản đáp ứng được yêu cầu về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tuy nhiên các văn bản quy định hiện vẫn còn một số bất cập cần phải hoàn thiện và toàn diện hơn về việc quản lý, thanh toán, quyết toán các nguồn nguồn đầu tư công cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14. Cụ thể:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Về quản lý, thanh toán vốn đầu tư: 


Việc thực hiện các Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nêu trên đã đạt được những nội dung tích cực như sau:


Thứ nhất, trên cơ sở các nội dung và các nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước, quản lý vốn đầu tư công, cơ chế quản lý, thanh toán đã được sửa đổi, bổ sung các nội dung nhằm đơn giản hóa hồ sơ quy trình thanh toán, minh bạch hóa trách nhiệm giữa chủ đầu tư và cơ quan thanh toán trong quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư. Theo đó, Kho bạc Nhà nước kiểm soát thanh toán trên cơ sở các tài liệu do chủ đầu tư cung cấp và theo nguyên tắc thanh toán đã quy định. Đồng thời, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về việc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn; chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng thực hiện, đơn giá và giá trị đề nghị thanh toán; đảm bảo tính hợp pháp của các số liệu, tài liệu trong hồ sơ cung cấp cho Kho bạc Nhà nước và các cơ quan chức năng của Nhà nước.


Thứ hai, để đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuyển kế hoạch vốn, Bộ Tài chính đã bỏ nội dung tiếp chuyển bằng văn bản từ Kho bạc nhà nước trung ương cho các Kho bạc nhà nước địa phương nơi các dự án mở tài khoản để làm căn cứ thanh toán vốn đầu tư cho các dự án. Thay vào đó, kế hoạch vốn sẽ được nhập trực tiếp lên hệ thống Quản lý tài chính ngân sách (Tabmis) và được chuyển xuống các kho bạc nhà nước địa phương nơi các dự án mở tài khoản.


Thứ ba, về quy trình kiểm soát thanh toán, các Thông tư đã thay đổi phương thức kiểm soát thanh toán từ kiểm soát trước, thanh toán sau sang thanh toán trước, kiểm soát sau; đồng thời rút ngắn thời hạn thanh toán tối đa từ 7 ngày xuống 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán. Việc bổ sung quy định “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần thanh toán và “kiểm soát trước, thanh toán sau” đối với lần thanh toán cuối cùng của hợp đồng sẽ tạo điều kiện cho chủ đầu tư và nhà thầu được linh hoạt hơn trong việc thanh toán, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Thứ tư, các nội dung quy định về quản lý tạm ứng đã được quy định một cách toàn diện từ nguyên tắc tạm ứng (đối với công việc được thực hiện theo hợp đồng và không theo hợp đồng), tỷ lệ tạm ứng đối với từng loại hợp đồng và trường hợp không theo hợp đồng. Trách nhiệm về quản lý tạm ứng và báo cáo tình hình thu hồi tạm ứng cũng đã được quy định cụ thể. Đặc biệt, các chế tài xử lý việc tạm ứng quá hạn và các nội dung về báo cáo tình hình thu hồi tạm ứng làm căn cứ để các cấp thẩm quyền giám sát và đôn đốc việc thu hồi tạm ứng, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn NSNN cũng đã được quy định cụ thể trong các thông tư về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2016-2020.

2. Về quyết toán dự án hoàn thành:


Việc thực hiện các Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước nêu trên đã có những tác động tích cực như sau:


Thứ nhất, là cơ chế quy định về quyết toán đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn nhà nước sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn. 


Thứ hai, công tác quyết toán dự án hoàn thành đã đánh giá được kết quảcủa quá trình đầu tư, xác định năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới tăng thêm do đầu tư mang lại; bên cạnh đó, đã đánh giá được việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong quá trình đầu tư thực hiện dự án, xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các nhà thầu, cơ quan cấp vốn, cho vay, kiểm soát thanh toán, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.


Thứ ba, thông qua công tác quyết toán dự án hoàn thành, các cơ quan quản lý nhà nước có thể rút kinh nghiệm, hoàn thiện cơ chế chính sách của nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn đầu tư trong cả nước.

II. NHỮNG TỒN TẠI, VƯỚNG MẮC:

Quy định tại các Thông tư nêu trên cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số bất cập cần phải giải quyết, cụ thể như sau:

1. Về quản lý, thanh toán vốn đầu tư: 


Thứ nhất, về phạm vi, đối tượng điều chỉnh của các Thông tư: theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định “Vốn đầu tư công quy định tại Luật này gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật”.


Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh của các Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư hiện hành mới quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, được quy định phân tán tại nhiều Thông tư, mặc dù vậy vẫn chưa đầy đủ về phạm vi hướng dẫn theo quy định của Luật Đầu tư công, đặc biệt là vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật chưa có cơ sở pháp lý chặt chẽ và chưa được quy định thống nhất theo đúng quy định đối với nguồn vốn đầu tư công tại Luật Đầu tư công mà chỉ mới khuyến khích vận dụng các nguyên tắc thanh toán theo quy định tại các Thông tư quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.


Thứ hai, về quản lý thanh toán vốn đầu tư công (kiểm tra phân bổ, tạm ứng, thanh toán vốn), hiện nay đang được quy định phân tán tại nhiều Thông tư khác nhau gây khó khăn cho các đơn vị trong quá trình áp dụng thực hiện. Đồng thời, do tính hiệu lực pháp lý theo hình thức Thông tư còn bị giới hạn, vì vậy việc quy định các nội dung quản lý thanh toán, quyết toán và chế tài áp dụng đối với từng cơ quan như các Bộ, ngành và địa phương, chủ đầu tư còn nhiều hạn chế, làm giảm hiệu quả quản lý.


Mặt khác, đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng, các nội dung về tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư tại các Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định về hợp đồng xây dựng (áp dụng đối với tất cả nguồn vốn Nhà nước). Tuy nhiên, trong thực tế quản lý, xuất hiện những công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng hoặc các công việc thực hiện theo hợp đồng không phải xây dựng thì hiện nay chưa có văn bản pháp lý nào ở tầm Nghị định quy định cụ thể.

Thứ ba, hiện nay chưa có các quy định ở tầm Nghị định về việc kiểm tra phân bổ vốn, quy trình quản lý, thanh toán vốn phù hợp với đặc điểm của từng nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.


2. Về quyết toán dự án hoàn thành:


Hiện nay, việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước được quy định tại các Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính. Trong đó, đối với các dự án có cấu phần xây dựng, các Thông tư nêu trên được ban hành căn cứ theo các quy định của Luật Xây dựng năm 2015 và các Nghị định: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết về chi phí đầu tư xây dựng (hiện nay đã được thay thế bởi Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ 01/10/2019) và số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng để làm cơ sở cho việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành.


Tuy nhiên, đối với các dự án không có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước chưa hướng dẫn cách xác định chi phí đầu tư, hợp đồng, do vậy còn nhiều vướng mắc trong quá trình xác định chi phí, ký kết hợp đồng và hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành.
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